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Rụng tóc androgen (androgenetic alopecia) 

Đặc điểm dưới soi tóc (trichoscopy) của rụng tóc kiéu hình nam và nữ bao gồm độ day 

thân tóc không đồng nhất và tăng tỷ lệ tóc mỏng và tóc tơ (vellus hair) (Hmh 5.1), tăng sô 

lượng đơn vị nang tóc có một sợi tóc (Hình 5.2), các chAm màu vàng, giảm số lượng đơn vị 

nang tóc có ba sợi tóc và sự đổi màu nâu quanh nang tóc. Chúng được biểu hiện & vùng 

trán-đỉnh v vùng đỉnh, trong khi vùng chẩm binh thường 2. 

HÌNH 5.1 Độ dày thân tóc không đồng nhất 
¢ bệnh nhân rụng tóc androgen (x20). Hiện 
dién nhiéu sợi tóc mỏng và tóc vellus 

HÌNH 5.2 Các đơn vị nang tóc có một sợi 

tóc chiếm ưu thế ở bệnh nhân rụng tóc 
androgen (x20). Các chấm vang (mũi tên 
vàng) và dau hiệu quanh nang tóc (mũi tén 
trắng) được ghi nhận 
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Độ dày thân tóc khong đồng nhất, còn được gọi là “anisotrichosis”), là đặc điểm 

trichoscopy phd biến nhất của rung tóc androgen I®.f Nó là kết qua của qua trinh thu nhỏ 

dần dần các nang tóc. Do đó, nhu:ng sợi tÓC tru'orng thành (terminal hair) được thay thế bằng 

những sợi tóc tơ (vellus hair). Đối với rụng tóc kiểu hình nam giới, sự thay déi đường kính 

thân tóc > 20% được coi là đặc trưng (¢l Trong trường hợp rụng tóc kiểu hình nữ giới, 
đường kính thân tóc thay đổi > 10% là tiêu chuẩn chẩn đoán chính (. 

Trong rụng tóc androgen, các chấm vàng chủ yếu là dầu (bã nhờn) [, tương ứng với sự 

hiện diện của các tuyến b nhờn còn nguyên ven ngay cạnh các nang tóc bị thu nhỏ ). Các 

chấm vàng trong rụng tóc androgen thường có màu dong nhất từ vàng nhat đến nâu sẫm, có 

kích thước và phân bố không đều. Chúng có số lượng ít hơn so với số lượng được tìm thấy 

& vùng rụng tóc từng vùng (alopecia areata) l (Hinh 5.3). 

HÌNH 5.3 Các chấm vàng 
(mũi tên màu vàng) và dấu 
hiệu quanh nang tóc (mũi 
tên trắng) trong rụng tóc 
androgen (x70). 

Sự đổi màu nâu quanh nang tóc, còn được gọi là đấu hiệu quanh nang tóc, là một quằng 

mau nâu xung quanh thân tóc với đường kính khoảng 1 mm 1] tương ứng với thâm nhiễm 

tế bao lympho quanh nang tóc và chủ yéu được thây trong rụng tóc androgen sớm l6.71, 

Trong rụng tóc androgen tién triển, các dấu hiệu trichoscopy không đặc hiệu như các 

chấm trắng và kiéu hình t6 ong có thê được phát hiện BÌ. 

Có hai loại chấm ưẳng. Các chấm n'ẳng cổ điển, lớn, không đều đại diện cho các vùng xơ 

hóa quanh nang tóc M và các chấm trắng nhỏ, đều, dang điểm tương ứng với các lỗ mở nang 

tóc và các lỗ mở tuyén md hôi eccrine Í8Ì Các chấm trắng chủ yếu xuất hiện & tinh trạng 

rung tóc androgen ng_hiem trong, kéo dài va do đó du'orc coi là yéu té tiên lu'orng kém 1. Tuy 

nhién, điều quan trọng can nhén mạnh là các chấm trang nhỏ cũng được thấy ở những vùng 

tiếp xúc với ánh nắng mặt trời cũng như & những kiểu da tối màu bét ké tình trạng rụng tóc 
B. 

Kiểu hình tổ ong gom các vòng màu nâu đồng nhất, liền k&, được thấy & những vùng tiếp 

xúc lâu dài với ánh năng mặt trời có tóc mỏng hoặc rụng hoàn toàn và da đầu của những 

bệnh nhân có làn da tối màu (19, 
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Rụng tóc từng vùng (alopecia areata) 

Các chấm vàng và các sợi tóc vellus ngắn 13 những đấu hiệu r¡choscopy phd biến nhất 

trong rụng tóc từng vùng (Hình 5.4). Các đặc điểm trichoscopy khác của bệnh là các chdm 

đen, tóc gãy, tóc dấu chấm than (Hình 5.5), tóc thuôn nhọn (Hình 5.6), điểm thắt Pohl- 
Pinkus (Hình 5.7), tóc mọc lai thing và tóc đuôi lợn (Hình 5.8) (10 

- 

HÌNH 5.4 Nhiéu chấm vàng ở vùng 
Tụng tóc (x20). 

HÌNH 5.5 Trichoscopy trong rụng 
tóc từng vùng cho thay sự hiện diện 
của các sợi tóc dầu chấm than (mũi 
tên xanh), các chấm đen (mũi tên 
trắng) và các soi tóc gãy (mũi tên 
mau vang) (x20). 

HÌNH 5.6 Tóc thuôn nhọn & bệnh 
nhân rụng tóc từng vùng (x70). 
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HINH 5.7 Các điểm thắt Pohl- 
Pinkus ¢ bệnh nhân rụng tóc từng 

vùng (x70). 

HÌNH 5.8 Tóc mọc lại trong rụng 

tóc từng vùng với sự xuất hiện của 

tóc mọc thẳng (mũi tên trắng) và tóc 
vellus (mũi tên đen) và tóc đuôi lợn 

(mũi tên đỏ) (x20). 

Các chấm màu vàng tương ứng với các phễu nang tóc chứa đầy bã nhờn và/hoặc chất 

simg [, Chúng chiếm ưu thế trong bệnh mãn tính, không hoạt động. Trong rụng tóc từng 

vùng, các chdm vàng đặc trưng bởi số lượng nhiều và phân bé đều * 121, Chúng có thé không 
có tóc hoặc chứa những sợi tóc bị thu nhỏ, chết hoặc loạn dưỡng D®1. Ở trẻ em bị rụng tóc 
từng vùng, các chấm vàng ít được thdy hơn, có thể là do tuyén bã nhờn kém phát triển trước 

tuổi dậy thì [13], 

C`Ị1e”ẫm den là những sợi tóc có sắc tổ bị gãy hoặc bị phá hủy ở mức ngang da đầu . Chúng 

là vet tich của những sợi tóc gãy, những tóc dâu châm than hoặc những tóc thuôn nhọn [z, 

1 Các cham đen chiêm ưu thé trong tinh trạng rụng tóc đang hoat động [l 

Tóc gãy là kết qua do sự gãy ngang không đều của thân tóc trưởng thành bị suy yếu do 

quá trình viêm hoặc do sự mọc lại nhanh của tóc bị phá hủy không hoàn toàn mà trước đó 

đã hình thành các chấm đen (5], Trong rụng tóc từng vùng, tóc bị gãy & mức ngang nhau. 

Độ dài của chúng tương ứng với thời gian giữa giai đoạn cuối cùng của bệnh hoạt động 

mạnh và thời điểm khám U9 Tóc gãy chiếm ưu thế & những bệnh nhân bị rụng tóc từng 
vùng cấp tính [+ 12151, 

Tóc dấu chấm than là những sợi tóc bị gãy có đầu gần mỏng, thường giảm sắc tố, và đầu 

xa dày hơn đáng ké và thường tăng sắc tổ [16.17Ì, Chúng chiém ưu thé trong tình trạng rụng 
tóc cấp tính, tién triển 2 151®Ì, Mặc dù tóc dấu chấm than được coi là đặc điểm bệnh 1y của 
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rụng tóc từng vùng ! 1] nhưng chúng cũng được thấy trong các bệnh về tóc khác như tật 
nhô tóc (trichotillomania), nam da dau, rụng tóc do hóa trị liệu và rụng tóc anagen trong 

giai đoạn nhiễm độc nặng [19. 

Những sợi tóc thuôn nhọn đại diện cho những sợi tóc dấu chấm than kéo dài với đầu ggẫn 

mỏng hơn và đầu xa nằm ngoài tầm hién thị của kính soi 1* 29), Đôi khi, chúng 13 những sợi 
tóc trưởng thành với fflỀy đủ độ dài 1. Tóc thuôn nhọn xuất hién & giai đoạn hoạt động của 

rụng tóc từng vùng 1. 

Các điểm thắt Pohl-Pinkus tương ứng với các vùng có độ dày tóc giảm bên trong thân tóc 

U] Chúng 14 kết quả của sự ức chế nhanh và lặp đi lặp lại hoạt động trao déi chất và phân 
bào của nang tóc bởi một yếu tố bên ngoài hoặc bên trong 1] Những sợi tóc có nhiều điểm 

thắt Pohl-Pinkus có hình dạng chuỗi hạt D®Ì, Các điểm thắt Pohl-Pinkus chủ yếu được thấy 
& những bệnh nhân bị rung tóc đang hoạt động 1. 

Tóc vellus là tóc dày dưới 30 nm, dài 2-3 mm và giảm sắc tố, chiếm khoảng 10% số tóc 

trên da đầu người bình thường M. Trong rụng tóc từng vùng, chúng phố biến hơn & giai đoạn 

kéo dài và thuyên giam 1%, 

Những sợi tóc mọc lại thẳng đại diện cho những sợi tóc mọc lại mới, khỏe mạnh, có phẫn 

đầu xa thon dần và tư thé thẳng đứng 1. 

Tóc đuôi lợn là những sợi tóc mọc lại ngắn, cuộn lại với phần đuôi thon dén , Chúng 

cho thấy sự mọc lại của tóc và thường không nhìn thay được sau vài tuần. Tóc đuôi lợn 

thường được thấy phd biến hơn & trẻ em, điều này có thé cho thấy tóc mọc lại nhiều hơn & 

nhóm nay 13, 

Tật nhỗ tóc (trichotillomania) 

Các dấu hiệu trichoscopy đặc trưng của frichotillomania bao gồm tóc chẻ ngọn 

(trichoptilosis), tóc ngọn lửa, tóc cuộn, dấu chữ v và tóc kiểu hoa tulip (Hinh 5.9 và 5.10) 

21 Thêm nữa, các sợi tóc bị gãy & các độ dài khác nhau và thường xuất hiện các chim đen 

(Hình 5.11) PY. Các đặc điểm khác nhưng hiếm khi được mô tả, là bột tóc và vi xuất huyết 
nang tóc 2122, 

Thuật ngữ “frichoptilosis” chỉ sự phân tách theo chiều doc & đầu xa của thân tóc 1, 

Soi tóc ngọn lửa (flame hair) đại dién cho những phần tóc còn lại bán trong suốt, gợn 

sóng và hình nón. Chúng phát trién như là két qua của sự kéo và xé tóc cơ học nghiém trọng 
DU, 

Sợi tóc cuộn (coiled hair) là những sợi tóc được cuộn không đều có phần đuôi 16m chởm. 

Những sợi tóc cuộn có thể biểu hiện giống như dấu chấm hỏi hoặc cái móc H-211, 

Thuật ngữ “dấu chữ V” (v-sign) chi hai sợi tóc mọc ra từ một 15 nang tóc bị gãy & mức 

ngang nhau 21, 

Tóc kiểu hoa tulip là những sợi tóc ngắn có phần đuôi hinh bông hoa tulip tối màu hơn, 

là kết quả của sự gãy chéo của thân tóc [ 21, 
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Bột tóc (hair powder) 14 phần tóc vụn còn sót lại (211, 

Vi xuất huyết nang tóc biểu hiện dưới dạng các chấm đỏ tương ứng với lỗ nang tóc bị 

đóng hoặc chứa đây cục máu đông 231, 

HÌNH 5.9 Trichoscopy trong tật 
nhỗ tóc với sự hiện diện của các 

sợi tóc cuộn (mũi tên trắng), tóc 

tulip (mũi tên đen) và các chấm 
đen (mũi tên đỏ) (<40). 

HÌNH 5.10 Tóc cuộn (mũi tên 
đen) và tóc ngọn lửa (mũi tên 
trắng) ở bệnh nhân rụng tóc từng 
vùng (x70). 

HÌNH 5.11 Tóc gãy & các độ dài 
khác nhau và dấu chữ v (mũi tên 
den) & bệnh nhân bị tật nhd tóc 
(x20). 
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Rung tóc anagen (anagen effluvium) 

Anagen effluvium là kết qua của việc tiếp xúc với thuốc (chủ yéu là hóa tri liệu), chất độc 

hoặc xạ trị ! Trong rụng tóc anagen do chất độc, tình trạng rụng tóc hoạt động được đặc 

trưng bởi sự hiện dién của các chấm đen, tóc gãy, dấu chấm than, tóc ngọn lửa và các điểm 

thắt Pohl-Pinkus. Trong quá trình mọc lại tóc, tóc vellus và tóc đuôi lợn được phát hiện 4. 

MOt tình trạng khác đi kèm rung tóc anagen 13 hội chứng anagen lỏng lẻo ( Các dấu hiệu 

trichoscopy đặc trưng của bệnh bao gom các cau trúc dạng hạt màu đen hình chữ nhat đơn 

độc, các cham vàng đơn độc và sự chiém ưu thé của các đơn vị nang tóc có một sợi tóc 5. 

Rụng tóc telogen (telogen effluvium) 

Giá trị của trichoscopy trong chin đoán rụng tóc telogen bị hạn ché . Dấu hiệu 

trichoscopy không đặc hiệu là các chấm vàng, tăng số lượng đơn vị nang tóc có một sợi tóc 

(Hình 5.12), đấu hiệu quanh tóc và các sợi tóc mọc lại thing (Hình 5.13). Ngược lại với 
rụng tóc androgen, những bét thường trong trichoscopy & rụng tóc telogen được thiy thiy & 

cả vùng trán và vùng cham ¥, 

HÌNH 5.12 Trichoscopy trong rụng 
tóc telogen là các đơn vị nang tóc có 
Tmột sợi tóc chiêm ưu thê (x20). 

HÌNH 5.13 Tóc mọc lại thẳng ở bệnh 
nhân bị rụng tóc telogen (x20). 
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